Tuần 19                                                                     Chủ đề lớn: Thực vật
Chủ đề nhỏ: Tết nguyên đán và mùa xuân
 Thực hiện từ 20 đến ngày 23/ 01/ 2025
Chức năng cô A: Lê Thị Thanh Hảo; cô B: Làng Thị Loan 
	HOẠT ĐỘNG
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	§ãn trÎ 
(7h15-8h00)
	- §ãn trÎ, ®iÓm danh 

	TDS
(8h00- 8h20) 
	Hô hấp 2: Hít vào, thở ra                                                Chân 3: Đưa chân về các phía
Tay 3: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên         Bật 2: Bật lên trước.
Bụng 3: Quay sang bên, tay chống hông                          Trò chơi: Gieo hạt

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQVT
 Bánh chưng, hình vuông, màu xanh 
	LQVT
Lá dong, lá chuối, đỗ xanh
	LQVT
Hoa đào, hoa mai, hoa mận 
	LQVT
Mâm ngũ quả, mứt tết, bao lì xì 
	       


Nghỉ tết nguyên đán

	Ho¹t ®éng chung
(8h35 -9h05)
	MTXQ
 Trò chuyện về tết và mùa xuân 


	      Văn học
KCCTN: Sự tích bánh chưng bánh giày

	ÂN
 DH: Sắp đến tết rồi
NH: Mùa xuân ơi 
TCÂN: Nghe tiếng sắc xô nhảy vào vòng
	Steam
 Làm bao lì xì 
(quy trình EDP)

	

	HĐ góc
(9h05-10h00)
	PV: Gia đình, bán hàng      XD: Xây vườn hoa             ÂN: Hát các bài hát trong chủ đề           TN: Chăm sóc vườn cây
TH: Vẽ, tô màu, cắt, dán trong chủ đề          ST: Xem tranh ảnh về tết nguyên đán và mùa xuân
 HT: Xếp, đọc các chữ cái và số                                                                                                                

	Hoạt động ngoài trời
( 10h00- 10h30)
	[bookmark: _GoBack]HĐCCĐ: Quan sát cây hoa đào
 TC: Hái quả                                      
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Tạo hình cái bánh chưng
 TC: Gieo hạt
 Chơi tự do
	HĐCCĐ: Làm câu đối đỏ
TC: Chuyền bóng qua đầu
Chơi tự do

	HĐCCĐ: Xếp mâm ngũ quả
TC: Nhảy qua suối nhỏ
Chơi tự do
	

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	1.TCHT: Đóng vai
 ( EL28)
2. TCVĐ: Ném bóng vào rổ
3. Vệ sinh - nêu gương - trả trẻ.
	 1. TCHT:  Hộp kể chuyện 1 (EL05)
2. TCDG: Lộn cầu vồng
3. Vệ sinh - nêu gương - trả trẻ.
	1. TCHT: Lắng nghe âm thanh ( EL 14)
2. TCDG: Ném còn
3. Vệ sinh - nêu gương - trả trẻ.
	1.  Kĩ năng sống
Dạy trẻ kĩ năng khi bị lạc 2. TCTA: Chung cake – Bánh trưng. 
3. Vệ sinh - nêu gương - trả trẻ.
	


Ngày   tháng    năm 2025
Tổ chuyên môn đã duyệt


Tuần 20                                                                     Chủ đề lớn: Thực vật
Chủ đề nhỏ: Một số loại rau củ
Thực hiện ngày 07/2/2025
Chức năng cô A: Làng Thị Loan; cô B: Lê Thị Thanh Hảo
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
(7h15-8h00)
	§ãn trÎ, ®iÓm danh

	TDS
(8h00- 8h20) 
	 Hô hấp 2: Hít vào, thở ra                                                Chân 3: Đưa chân về các phía
Tay 3: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên         Bật 2: Bật lên trước.
Bụng 3: Quay sang bên, tay chống hông         

	LQTV
(8h20 -8h35)
	
	
	
	
	LQT
Rau bắp cải, quả su su, củ cà rốt


	HĐ chung
(8h35 -9h05)
	
	
	
	
	  KPKH: 
Khám phá bắp ngô (5E)


	HĐ góc
(9h05-10h00)
	PV: Gia đình, cửa hàng                ST: Xem tranh ảnh về chủ đề thực vật  
XD: Xây vườn rau                        NT: Tô, vẽ, hát về chủ đề.                     TN:  Chăm sóc vườn rau

	Hoạt động ngoài trời
( 10h00- 10h30)
	
	
	 
	
	HĐCCĐ: Quan sát vườn rau
TC: Gieo hạt
 Chơi tự do

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	
	

	

	

	1. LQCC:  Làm quen chữ b, d, đ
2.TC: Tôi nói, bạn làm ( EL21)
3.Chơi tự do, NG- VS- PBN- TT


Ngày       tháng     năm 2025  
                                                                                                                                                                                               Tổ chuyên môn đã duyệt




Tuần 21                                                                     Chủ đề lớn: Thực vật
Chủ đề nhỏ: Một số loại quả
Thực hiện từ 10 đến ngày 14/2/2025
Chức năng cô A: Lê Thị Thanh Hảo ; cô B: Làng Thị Loan
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	§ãn trÎ 
(7h15-8h00)
	§ãn trÎ, ®iÓm danh

	TDS
(8h00- 8h20) 
	Hô hấp 2: Hít vào, thở ra                                                Chân 3: Đưa chân về các phía
Tay 3: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên         Bật 2: Bật lên trước.
Bụng 3: Quay sang bên, tay chống hông                          Trò chơi: Gieo hạt

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQVT
Quả cam, vỏ sần, vị chua 
	LQVT
Quả lê, quả bưởi, quả ổi

	LQVT
Quả xoài, võ nhẵn, 1 hột 

	LQVT
Quả chuối, quả khế, quả mít 
	LQVT
Quả vải, quả na, quả nhãn 

	Ho¹t ®éng chung
(8h35 -9h05)
	LQCC
Tập tô b, d, đ
	PTVĐ
Ném trúng đích bằng 1 tay
	Toán
So sánh thêm bớt số lượng trong phạm vi 8
	Văn học
Dạy trẻ đọc thơ: Ăn quả
	Tạo hình
Xé dán chùm nho 

	HĐ góc
(9h05-10h00)
	PV: Gia đình, bán hàng              XD: Xây vườn cây ăn quả   ÂN: Hát các bài hát trong chủ điểm 
TN: Chăm sóc vườn cây ăn quả  TH: Vẽ, tô màu, cắt dán một số loại quả        ST: Xem tranh ảnh về các loại quả 

	Hoạt động ngoài trời
( 10h00- 10h30)
	HĐCCĐ: Xếp hình quả cam bằng hột hạt
Trò chơi: Nhảy vào ô
Chơi tự do

	HĐCCĐ: Quan sát Cây đu đủ
Trò chơi: Khám phá cây xanh ( EM 43)
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình quả dưa hấu bằng hột hạt
Trò chơi: Gieo hạt
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Giải câu đố về một số loại quả                          Trò chơi: Đi quanh vòng tròn ( EL 04)                                    Chơi tự do
	HĐCCĐ: Quan sát một số loại quả
TCVĐ: Chọn nhanh lấy đúng
Chơi tự do

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	1. TC:  Săn tìm chữ cái (EL17)
2.TC: Chuyền bóng qua đầu
3. Vệ sinh- nêu gương- trả trẻ
	1. TCHT: Hãy làm theo tôi ( EL24)
2. TC: Cây cao cỏ thấp
3. Vệ sinh- nêu gương- trả trẻ
	1. TC: Số của tuần  (EL1)
2. TC: Tập tầm vông
 3. Vệ sinh- nêu gương- trả trẻ
	1. TCTA: Apple Qủa táo- Banana - Qủa chuối 
2. TC: Chạy nhanh lấy đúng tranh
3. Vệ sinh - nêu gương - trả trẻ.
	1. TCHT: Săn tìm kho báu (EM05)
2. TC: Kéo cưa lửa xẻ.
3. Vệ sinh - nêu gương – phát bé ngoan- trả trẻ.


Ngày       tháng    năm 20
                                                                                                                                                                                             Tổ chuyên môn đã duyệt



Tuần 22                                                                      Chủ đề lớn: Thực vật
Chủ đề nhỏ: Một số loại hoa
 Thực hiện từ 17/2 đến ngày 21/2/ 2025
Chức năng cô A: Làng Thị Loan ; cô B: Lê Thị Thanh Hảo
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	§ãn trÎ 
(7h15-8h00)
	§ãn trÎ, ®iÓm danh

	TDS
(8h00- 8h20) 
	  Hô hấp 2: Hít vào, thở ra                                                Chân 3: Đưa chân về các phía
Tay 3: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên         Bật 2: Bật lên trước.
Bụng 3: Quay sang bên, tay chống hông         

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQT
Hoa hồng, hoa mào gà, hoa bỏng
	LQT
Hoa đồng tiền. Lá to. Cành dài. 
	LQT
Hoa cúc, hoa sen cạn, hoa thược dược.
	LQT
Hoa loa kèn. hoa mười giờ. hoa giấy
	LQT
Hoa sen, màu hồng, lá to


	Ho¹t ®éng chung
(8h35 -9h05)
	LQCC
Làm quen chữ n, m, l
	Tạo hình
Vẽ bông hoa (M)
	Toán 
Tách gộp số lượng trong phạm vi 8

	Văn học
DTĐT: Hoa kết trái 
	Âm nhạc
DH: Màu hoa 
NH: Hoa trong vườn TCÂN: Đóng băng (EL 23)

	HĐ góc
(9h05-10h00)
	PV: Gia đình, cửa hàng             ST: Xem tranh ảnh về chủ đề thực vật 
XD: Xây vườn hoa           NT: Tô, vẽ, hát về chủ đề.     TN:  Chăm sóc vườn hoa

	Hoạt động ngoài trời
( 10h00- 10h30)
	HĐCCĐ: Quan sát hoa vườn trường  
 TC: Lá và gió                                      
Chơi tự do

	HĐCCĐ: Xếp hình bông hoa từ hột hạt 
TC:  Nhảy vào ô hình hoa ( EM36)
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Tưới nước cho hoa 
TC: Cây cao cỏ thấp
Chơi tự do

	HĐCCĐ: Giải câu đố về một số loại hoa
TC: Hái quả
Chơi tự do

	HĐCCĐ:  Xâu vòng hoa tặng bạn 
TC: Gieo hạt
Chơi tự do


	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	1. TCTA:  roses ( hoa hồng). lotus (hoa sen)..
2. TCDG: Dềnh dềnh dàng dàng
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. TCHT: Tả đúng đoán tài ( EL1)
2. TCVĐ: Gieo hạt 
3. NG - VS - trả trẻ.
	[bookmark: _Hlk145964322]1. TCHT: Nhớ số (EM 10)
 2.TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. TCHT:  Kể chuyện theo tranh ( EL3)
2. TCDG: Lộn cầu vồng 
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. TCHT: Vận động minh họa ( EL29)
2. Lau dọn đồ dùng đồ chơi 
3. NG-VS- Trả trẻ






Tuần 23                                                                      Chủ đề lớn: Thực vật
Chủ đề nhỏ: Cây xanh quanh bé
 Thực hiện từ 24/2 đến ngày 28/2/ 2025
Chức năng cô A: Lê Thị Thanh Hảo; cô B: Làng Thị Loan 
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	§ãn trÎ 
(7h15-8h00)
	§ãn trÎ, ®iÓm danh

	TDS
(8h00- 8h20) 
	  Hô hấp 2: Hít vào, thở ra                                                Chân 3: Đưa chân về các phía
Tay 3: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên         Bật 2: Bật lên trước.
Bụng 3: Quay sang bên, tay chống hông         

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQT
Cây đào, cây nhãn, cây xoài
	LQT
Cây mỡ, cây xoan, cây sữa
	LQT
Cây khế, cây vải, cây ổi
	LQT
Cây bàng, cây phượng, cây nhội
	LQT
Cây tre, cây trúc, cây mai

	Ho¹t ®éng chung
(8h35 -9h05)
	Kỹ năng
Chăm sóc và bảo vệ cây xanh
	PTVĐ
Đứng 1 chân và giữ thẳng người trong 10 giây
	Toán 
So sánh chiều cao của 3 đối tượng (EM 22) 

	LQCC
Tập tô chữ n, m, l
	Âm nhạc
Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề
NH: 
TCÂN: Vũ điệu hóa đá

	HĐ góc
(9h05-10h00)
	PV: Gia đình, cửa hàng             ST: Xem tranh ảnh về chủ đề thực vật 
XD: Xây vườn hoa           NT: Tô, vẽ, hát về chủ đề.     TN:  Chăm sóc cây xanh.

	Hoạt động ngoài trời
( 10h00- 10h30)
	HĐCCĐ: Làm con vật đồ chơi bằng lá cây 
TC: Trồng nụ trồng hoa
Chơi tự do 

	 HĐCCĐ:  Quan sát cây đào
TC: Hái táo
Chơi tự do 
	HĐCCĐ:  Dạo chơi đọc bài thơ: Cây
TC: Lộn cầu vồng
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Tưới nước cho cây
TC: Gieo hạt
Chơi tự do

	HĐCCĐ:
Quan sát cây nhãn
TC: Kéo co
Chơi tự do

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	1. TCHT: Hãy lamtheo tôi (24)
2. TCDG: Dềnh dềnh dàng dàng
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. TCHT: Tôi nói bạn làm (EL 21)
2. TCVĐ: Gieo hạt 
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. TCHT: Càng nhanh cang tốt ( EM20)
 2.TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. TCHT:  Lật tìm chữ cái ( EL16)
2. TCDG: Lộn cầu vồng 
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. TCTA:  Apple tree ( cây táo). Mango tree ( cây xoài).
2. Lau dọn đồ dùng đồ chơi 
3. NG-VS- Trả trẻ






